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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	MĐ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
Đáp án
	905
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	C

	
	906
	A
	 D
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C
	A

	
	907
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	B

	
	908
	B
	A
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	D



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm)  Trong mỗi câu, đúng mỗi ý 0.25 điểm
	Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S

	2
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S

	3
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S

	4
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S



PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 905, 907
	[bookmark: _Hlk71534056]Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 
(1,0 đ)
	Lập bảng so sánh ưu điểm 2 loại phân bón sau: phân hóa học và phân hữu cơ. 
	
	Phân hóa học
	Phân hữu cơ

	Ưu điểm
	- Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.
- Dễ tan trong nước nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.

	- Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, từ đa lượng đến vi lượng.
- Hiệu quả chậm. Bón liên tục không hại đất, tăng độ phì nhiêu và độ tơi xốp cho đất.



	

Mỗi ý đúng được 0,25đ

	Câu 2:
(1,0 đ) 
	Ở vùng ven biển độ ẩm cao, người nông dân nên làm gì để bảo quản phân đạm, đặc biệt là urea, để không bị giảm chất lượng? 
*Trả lời:
- Dùng bao nhiều lớp, buộc kín.
- Bảo quản trong kho chống ẩm, có tường cao và sàn cách ẩm.
- Sử dụng máy hút ẩm hoặc đặt chất hút ẩm trong kho.
- Xếp bao phân cách nền và tường ít nhất 20–30 cm. 
	


Mỗi ý đúng được 0,25đ

	Câu 3
(1,0 đ)
	Câu 3. Một nông dân có 2 loại phân bón hòa tan không nhãn là đạm và kali. Hãy nêu cách nhận biết 2 loại trên bằng cách thử nghiệm đốt cháy trên ngọn lửa đèn cồn. 
*Trả lời:
Bước 1: Lấy 1 ít phân bón mỗi loại bỏ vào thìa (bằng hạt ngô).   
Bước 2: Đưa  mỗi thìa lên ngọn lửa đèn cồn trong khoảng 1 phút. 
- Nếu có mùi khai, hắc, khói màu trắng là phân đạm. 
- Nếu thấy ngọn lửa có màu tím hoặc có tiếng nổ lép bép là phân kali. 
	


Mỗi ý đúng được 0,25đ

	MÃ ĐỀ 906, 908

	Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(1,0 đ)
	Lập bảng so sánh ưu điểm 2 loại phân bón sau: phân hóa học và phân vi sinh. 
	
	Phân hóa học
	Phân vi sinh

	Ưu điểm
	- Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.
- Dễ tan trong nước nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.
	- An toàn cho con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.
- Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất, có tác dụng cải tạo đất.



	Mỗi ý đúng được 0,25đ




	Câu 2
(1,0 đ)
	Khi trời mưa dài ngày, kho chứa phân bón có nguy cơ bị ẩm. Em sẽ áp dụng những biện pháp nào để bảo quản phân hỗn hợp NPK hiệu quả nhất? 
*Trả lời:
Kiểm tra và che chắn kín cửa sổ, cửa ra vào, mái kho.
Dùng túi nylon lót ngoài bao NPK.
Đặt phân lên kệ cao, giữ khoảng cách với tường.
Sử dụng chất hút ẩm trong kho nếu cần.
	Mỗi ý đúng được 0,25đ

	Câu 3
(1,0 đ)
	Một nông dân có 2 loại phân bón hóa học không dán nhãn là đạm và lân. Hãy nêu cách nhận biết từng loại bằng cách thử nghiệm hòa tan trong nước cất. 
*Trả lời:
Bước 1: Mỗi loại phân bón lấy một lượng nhỏ cho vào ống nghiệm. 
Bước 2: Thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 5-10 ml nước cất, lắc đều. 
Bước 3: Để lắng từ 1-2 phút. Quan sát mức độ hòa tan. 
- Nếu tan ít hoặc không tan là phân lân. Nếu hòa tan là phân đạm. 
	Mỗi ý đúng được 0,25đ



